
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 03/14/33 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG DƯƠNG HOÀNG 

0109393711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 
DƯƠNG HOÀNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG HOANG CONSTRUCTION AND 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937209993
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1DƯƠNG CHÍ 
TUÂN

Thôn Ngọc, Xã Lạc 
Đạo, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

600.000.000 40,000 033093004014

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Xây dựng công trình thủy 4291

6. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

7. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thể thao ngoài trời, Chia tách đất 
với cải tạo đất;

4299

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất;

7410

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hành nghề hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp, 
mua sắm hàng hoá, phi tư vấn và tư vấn ( trừ hoạt động bảo 
hiểm)

7110

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
 Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2ĐỖ 
NGUYỄN 
HẢI LONG

Thôn Bặt Chùa, Xã 
Liên Bạt, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

450.000.000 30,000 017206194

3NGUYỄN 
BÁ 
PHƯƠNG

Thôn 3, Xã Thanh 
Đồng, Huyện Thanh 
Chương, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

450.000.000 30,000 187339984

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033093004014
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 2606, Tòa New Skyline, đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG CHÍ TUÂN Nam

26/10/1993 Kinh Việt Nam

02/05/2019 Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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